
Rác tái chế ,Rác chôn lấp Bảng phân loại 
Lịch trình thu gom rác2023

Lon nước trái cây,lon bia,
lon rượu,lon nước giải khát.

Lon nhôm
・Đổ hết đồ bên trong ra và

rửa qua bằng nước.
・Loại lon nắp dính liền thì không cần

tháo nắp.
・Loại lon chai nắp xoáy thì hãy xoáy

nắp ra.

Lon sắt
・ ・Đổ hết đồ bên trong ra 

và rửa qua bằng nước.
・Loại lon nắp dính liền thì không cần

tháo nắp.
・Loại lon chai nắp xoáy thì hãy xoáy

nắp ra.
Lon nước trái cây, 
hộp bánh kẹo,lon trà,

đồ đóng hộp.

Bình, chai xịt,
Chai xịt tóc, 

chai xịt thuốc trừ sâu,
bình ga v.v...

※Bình, chai xịt sử dụng hết, sau khi dùng dụng 
cụ tháo hơi ga để giải phóng hết khí ga còn sót 
lại ra ngoài, hãy dùng dụng cụ chuyên dụng để 
đục lỗ trên thân bình, ở nơi ngoài trời thoáng khí, 
không có nguồn lửa.

Rá
c

tá
ic

hế

Chai,lọ thủy tinh
・Đổ hết đồ bên trong ra và rửa

qua bằng nước.

Chai nước trái cây,
Chai,lọ mứt dẻo,
Chai gia vị, 
Chai mỹ phẩm.

Tr
ắn
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g
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M
àu

nâ
u Chai bia,

Chai dạng 
hộp,thùng ,
Chai nước uống 
dinh dưỡng

Cá
c

m
àu
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ác

Chai nước trái cây, 
Chai của rượu tây, 
Chai của mỹ phẩm

※Hãy chia các chai ra theo màu sắc trắng,trong suốt,màu nâu.Ngoài các màu trên ra thì bỏ riêng
ra thùng khác. 

※Những loại rửa cũng không sạch,bị đông cứng bên trong hoặc bị vỡ thì cho vào nhóm“Mảnh vỡ”
※Gỡ bỏ phần nhựa ở miệng chai, còn nhãn chai mà khó bóc thì không cần phải cố gắng bóc ra.

Kim loại và thiết bị điện nhỏ

・Sản phẩm kim loại
・Thiết bị điện nhỏ（Hãy tháo pin ra）
Ngoại trừ（Tivi,máy điều hòa,tủ lạnh, tủ đông 
lạnh,máy giặt, máy sấy quần áo,máy vi tính）
・Sản phẩm bằng kim loại 
・Những đồ không vừa thùng （kích 
thước thùng kontena 74cm×49cm×35cm）
thì tự mình mang đến những địa điểm 
thu gom loại quá khổ.

Lò sưởi
※Hãy tháo bỏ pin 
và đổ dầu hỏa
trong cả thùng và
thân máy chính ra

Thùng
nhôm, sắt

※Hãy chắc
chắn đã xả
hết dầu

Lò vi sóng

Quạt Máy 
hút 
bụi

Máy in Đầu 
Video・
bộ dàn
DVD

Máy chơi game

Dây điện
※Hãy cắt ngắn 
dây trong 
khoảng 1m

Xe đạp, xe đạp điện, xe ba bánhNắp 
đậy

bếp ga,bếp từ

Cái chảo, cái ô,ấm 
đun nước nồi,bếp 

※Khi bạn vứt xe đạp, hãy xóa bỏ đăng 
ký chống trộm và sau đó viết mảnh 
giấy“ không cần ”hoặc “vứt bỏ”v.v...dán 
vào xe rồi hãy vứt 

Hộp nhựa
và bao bì

Những đồ
có kí hiệu

※sau khi sử dụng hết đồ bên trong . 
Rửa qua nước cho sạch rồi hãy vứt .

Gồm những Chai nhựa
có in kí hiệu

Túi nilon

Hộp đựng dầu ăn, hộp 
đựng sữa rửa mặt, hộp 
đựng nước giặt

Khay, nắp nhựa

Nhãn, 
mác chai 
nhựa

Hộp,nhựa mỳ ăn liền
Hộp ống 
nhựa

Túi 
bánh 
kẹo

Nắp của đồ nhựa
（chai ,lọ v.v...）Miếng xốp 

Chai nhựa ※Nắp và nhãn của đồ nhựa thì vứt và nhóm 
đồ“hộp nhựa và bao bì ”
※sau khi sử dụng hết đồ bên trong. Rửa qua 
bằng nước rồi hãy vứt .
※khi vứt một số loại có ống hút gắn bên trong và vòng 
miệng thì không cần tháo rời trước khi vứt.

Dầu ăn đã qua sử 
dụng (dầu thải)

Dầu thực vật

●Bao gồm ●
Những dầu ăn đã qua sử dụng trong gia đình (như là dầu đã dùng để chiên v.v...)
※Dầu đậu nành,dầu hạt cải, dầu hoa đỏ, dầu ngô, dầu vừng, dầu ô liu, dầu salad v.v...

※Để nguội, lấy chai nhựa hoặc chai nhựa của dầu ăn đã hết , mở nắp ra đổ dầu ăn 
vào chai nhựa sau đó đóng nắp lại.
※Đối với chai nhựa của dầu ăn đã hết ,nắp có thể bị lỏng dễ tháo rời nên hãy sử dụng chai 
nhựa có nắp xoáy chặt thì càng tốt. Nếu sử dụng chai nhựa của dầu ăn đã hết thì hãy dùng 
màng bọc thực phẩm quấn nắp từ bên trên và buộc chặt bằng dây cao su .

Pin đã qua 
sử dụng

Pin hình trụ( cục pin), Pin mangan, Pin kiềm v.v...
・Pin potan (cúc), Pin có thể sạc lại(pin sạc),(pin nikado, pin nikkeruseiso, pin 
richiumuion）

※Đối với pin sạc, hãy dán băng dính nilon vào cả cực dương và 
cực âm để tránh truyền điện. Ngoài ra, pin cúc và pin sạc được 
sử dụng để tái chế,nếu có thể bạn hãy bỏ vào thùng được đặt 
trong các siêu thị,cửa hàng điện tử và đại lý bán lẻ thiết bị gia 
dụng v.v... 

Đèn huỳnh quang 
(đèn tuýp)

※Đồ bị hỏng, bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn 
LED cho vào nhóm rác“Mảnh vỡ ”

・Đèn huỳnh quang 
(đèn tuýp

Các loại đèn huỳnh 
quang (đèn tuýp)

・Cặp nhiệt độ (có thủy ngân)
Nhiệt độ kế (có thủy ngân)

Các loại mảnh vỡ
Gạch

・Những đồ không vừa thùng 
（kontena）（58cm×43cm×31cm）thì 
tự mình mang đến những địa điểm thu 
gom loại quá khổ

Bóng đèn chiếu 
sáng, Bóng đèn 
LED

Khối bê tông

※Tấm thạch cao không được thu gom trong 
Thành Phố.

Lá nhôm,hộp 
nhôm Chậu trồng 

cây,Tro Cái gương

Các loại,kính, đồ thủy tinh
（kính vỡ）

Than

※Cho“「灰」(Than)”
vào túi và đánh dấu
đó là rác than.

※Những loại rác có thể đốt cháy đựng vừa túi rác quy định của Thành phố thì có thể vứt vào nhóm“ Rác đốt cháy”

Đồ sứ
（bát,cốc,đĩa  ）

Những bật lửa（Chakkaman）
đã dùng hết ga 
hoặc đã xả hết ga

Thì hãy vứt vào thùng kontena được quy định.

Các loại đồ da,các loại 
nhựa khác, miếng xốp
・Những đồ nhựa không in kí hiệuプラ
trên nhãn 
・Những đồ không vừa thùng
（74cm×49cm×35cm）thì tự mình mang 
đến những địa điểm thu gom loại quá khổ.

※Những loại rác có thể đốt cháy đựng vừa túi rác quy định của Thành phố thì có thể vứt vào nhóm“Rác đốt cháy”

Miếng xốp

chất tạo bọt bẩn,
vật liệu đệm,
hạt tạo bọt.

Ống hút( để uống nước)
Miếng, cup chịu nhiệt

Bàn chải đánh răng

Găng tay cao su

Dây cao su

Đĩa ＣＤ・ＤＶＤ
(Bao gồm cả 
vỏ hộp )

Chất hút ẩm
kairo dùng một lần

Băng cassette・Băng 
video
(Bao gồm cả vỏ hộp )

Thước nhựa

Ủng , giày 

Móc treo quần áo

Cặp sách, túi

Tấm nilon

Cần câu

Mũ bảo hiểm

Ống dây
※Ống dây(vui lòng 
cắt trong khoảng 1m)

Cái can Thùng , xô Ống dây cuộn

Chậu để
trồng cây

Rác không được thu 
gom trong Thành Phố 

Lốp, phụ tùng ô tô

Xe máy Ắc quy
Bình 
cứu hỏa

Chai thuốc 
trừ sâu

Dung môi,Sơn

Dầu thải（dầu ,
dầu máy, dầu hỏa）

Tivi
Máy điều hòa
（bao gồm cả dàn nóng）

Máy giặt

Máy sấy 
quần áo

Tủ lạnh, 
tủ đông

Rengo
kai

jic
h

ik
a

i

FukuroiAino Rengo
kai

jic
h

ik
a

i
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Takao KonanEkimae Toyosawa Kawai Fukuroi kita Kawai Fukuroi Nishi Imai Tahara Hojo Konan Fukuroi kita Kitayoncyou

Nishidori

Higashidori

Sakaemachi

Mutsumicho

Kakenoue
Tabata
Shimoji
Mikadocho
Daimon
1chome
Daimon
2chome

Daimon
3chome

Daimon
5chome

Kaminaga minami
Kaminiaga naka
Kaminaga kita
Houno
Odori
Bodai
Hatta

Kamiishino

Negiya

Shimoishino
Yamadakawa
Teramae

Onoda

Aokicho dai1
Aokicho dai2
Takaodai

Shinmachi
Honmachi
Eirakucho

Kawai higashi
Kawai naka

Kitamachi
Horikoshi
kami
Horikoshi
naka
Horikoshi
1chome
Horikoshi
2chome
Horikoshi
3chome
Horikoshi
5chome

Yamashina 
kami
Yamashina 
shimo

Kawai nishi
dai1
Kawai nishi
dai2

Kiwara

Tsuchihashi

Nishida

Fukami kita

Fukami
minami
Fukami
higashi
Ota
Ota higashi

Ota nishi

Nobehisa

Yokoi

Tokumitsu
Oyama

Kaminiike

Shimoniike

Matsubukuroi

Hikojima

Hojo
higashi

Hojo naka
Hojo
minami

Hojo nishi

Hojo kita

Yanagihara

Minamimachi

Ogawacho

Shimizucho

Sunamotocho

Washizu kami
Washizu simo
Kasui

Kami kuno

Naka kuno

Shimo kuno
Tenjincho

Tamachi

Izumicho
Aoicho

Asahicho
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Giấy tái chế
Hộp giấy 
rỗng 

Ảnh

Biên lai

Giấy than

Giấy chống thấm

Giấy nhôm

Bưu thiếp

Phong bì

※Để giấy không bị vương vãi, hãy cho vào 
túi giấy hoặc túi ni lông trong suốt rồi buộc 
kín lại bằng dây giấy để giấy trong túi không 
bị rơi ra ngoài sau đó hãy vứt.

tầm thạch cao
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Rác tái chế ,Rác chôn lấp Bảng phân loại 
Lịch trình thu gom rác2023

Lon nước trái cây,lon bia,
lon rượu,lon nước giải khát.

Lon nhôm
・Đổ hết đồ bên trong ra và

rửa qua bằng nước.
・Loại lon nắp dính liền thì không cần

tháo nắp.
・Loại lon chai nắp xoáy thì hãy xoáy

nắp ra.

Lon sắt
・ ・Đổ hết đồ bên trong ra 

và rửa qua bằng nước.
・Loại lon nắp dính liền thì không cần

tháo nắp.
・Loại lon chai nắp xoáy thì hãy xoáy

nắp ra.
Lon nước trái cây, 
hộp bánh kẹo,lon trà,

đồ đóng hộp.

Bình, chai xịt,
Chai xịt tóc, 

chai xịt thuốc trừ sâu,
bình ga v.v...

※Bình, chai xịt sử dụng hết, sau khi dùng dụng 
cụ tháo hơi ga để giải phóng hết khí ga còn sót 
lại ra ngoài, hãy dùng dụng cụ chuyên dụng để 
đục lỗ trên thân bình, ở nơi ngoài trời thoáng khí, 
không có nguồn lửa.

Rá
c

tá
ic

hế

Chai,lọ thủy tinh
・Đổ hết đồ bên trong ra và rửa

qua bằng nước.

Chai nước trái cây,
Chai,lọ mứt dẻo,
Chai gia vị, 
Chai mỹ phẩm.
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M
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Chai bia,
Chai dạng 
hộp,thùng ,
Chai nước uống 
dinh dưỡng

Cá
c
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Chai nước trái cây, 
Chai của rượu tây, 
Chai của mỹ phẩm

※Hãy chia các chai ra theo màu sắc trắng,trong suốt,màu nâu.Ngoài các màu trên ra thì bỏ riêng
ra thùng khác. 

※Những loại rửa cũng không sạch,bị đông cứng bên trong hoặc bị vỡ thì cho vào nhóm“Mảnh vỡ”
※Gỡ bỏ phần nhựa ở miệng chai, còn nhãn chai mà khó bóc thì không cần phải cố gắng bóc ra.

Kim loại và thiết bị điện nhỏ

・Sản phẩm kim loại
・Thiết bị điện nhỏ（Hãy tháo pin ra）
Ngoại trừ（Tivi,máy điều hòa,tủ lạnh, tủ đông 
lạnh,máy giặt, máy sấy quần áo,máy vi tính）
・Sản phẩm bằng kim loại 
・Những đồ không vừa thùng （kích 
thước thùng kontena 74cm×49cm×35cm）
thì tự mình mang đến những địa điểm 
thu gom loại quá khổ.

Lò sưởi
※Hãy tháo bỏ pin 
và đổ dầu hỏa
trong cả thùng và
thân máy chính ra

Thùng
nhôm, sắt
※Hãy chắc
chắn đã xả
hết dầu

Lò vi sóng

Quạt
Máy 
hút bụi

Máy in

Máy chơi game

Dây điện

※Hãy cắt ngắn 
dây trong 
khoảng 1m

Xe đạp, xe đạp điện, xe ba bánhNắp 
đậy

bếp ga,bếp từ

Cái chảo, cái ô,ấm 
đun nước nồi,bếp 

※Khi bạn vứt xe đạp, hãy xóa bỏ đăng 
ký chống trộm và sau đó viết mảnh 
giấy“ không cần ”hoặc “vứt bỏ”v.v...dán 
vào xe rồi hãy vứt 

Hộp nhựa
và bao bì

Những đồ
có kí hiệu

※sau khi sử dụng hết đồ bên trong . 
Rửa qua nước cho sạch rồi hãy vứt .

Gồm những Chai nhựa
có in kí hiệu

Túi nilon

Hộp đựng dầu ăn, hộp 
đựng sữa rửa mặt, hộp 
đựng nước giặt

Khay, nắp nhựa

Nhãn, 
mác chai 
nhựa

Hộp,nhựa mỳ ăn liền
Hộp ống 
nhựa

Túi 
bánh 
kẹo

Nắp của đồ nhựa
（chai ,lọ v.v...）Miếng xốp 

Chai nhựa ※Nắp và nhãn của đồ nhựa thì vứt và nhóm 
đồ“hộp nhựa và bao bì ”
※sau khi sử dụng hết đồ bên trong. Rửa qua 
bằng nước rồi hãy vứt .
※khi vứt một số loại có ống hút gắn bên trong và vòng 
miệng thì không cần tháo rời trước khi vứt.

Dầu ăn đã qua sử 
dụng (dầu thải)

Dầu thực vật

●Bao gồm ●
Những dầu ăn đã qua sử dụng trong gia đình (như là dầu đã dùng để chiên v.v...)
※Dầu đậu nành,dầu hạt cải, dầu hoa đỏ, dầu ngô, dầu vừng, dầu ô liu, dầu salad v.v...

※Để nguội, lấy chai nhựa hoặc chai nhựa của dầu ăn đã hết , mở nắp ra đổ dầu ăn 
vào chai nhựa sau đó đóng nắp lại.
※Đối với chai nhựa của dầu ăn đã hết ,nắp có thể bị lỏng dễ tháo rời nên hãy sử dụng chai 
nhựa có nắp xoáy chặt thì càng tốt. Nếu sử dụng chai nhựa của dầu ăn đã hết thì hãy dùng 
màng bọc thực phẩm quấn nắp từ bên trên và buộc chặt bằng dây cao su .

Pin đã qua 
sử dụng

Pin hình trụ( cục pin), Pin mangan, Pin kiềm v.v...
・Pin potan (cúc), Pin có thể sạc lại(pin sạc),(pin nikado, pin nikkeruseiso, pin 
richiumuion）

※Đối với pin sạc, hãy dán băng dính nilon vào cả cực dương và 
cực âm để tránh truyền điện. Ngoài ra, pin cúc và pin sạc được 
sử dụng để tái chế,nếu có thể bạn hãy bỏ vào thùng được đặt 
trong các siêu thị,cửa hàng điện tử và đại lý bán lẻ thiết bị gia 
dụng v.v... 

Đèn huỳnh quang 
(đèn tuýp)

※Đồ bị hỏng, bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn 
LED cho vào nhóm rác“Mảnh vỡ ”

・Đèn huỳnh quang 
(đèn tuýp

Các loại đèn huỳnh 
quang (đèn tuýp)

・Cặp nhiệt độ (có thủy ngân)
Nhiệt độ kế (có thủy ngân)

Các loại mảnh vỡ
Gạch

・Những đồ không vừa thùng 
（kontena）（58cm×43cm×31cm）thì 
tự mình mang đến những địa điểm thu 
gom loại quá khổ

Bóng đèn chiếu 
sáng, Bóng đèn 
LED

Khối bê tông

※Tấm thạch cao không được thu gom trong 
Thành Phố.

Lá nhôm,hộp 
nhôm Chậu trồng 

cây,Tro Cái gương

Các loại,kính, đồ thủy tinh
（kính vỡ）

Than

※Cho“「灰」(Than)”
vào túi và đánh dấu
đó là rác than.

※Những loại rác có thể đốt cháy đựng vừa túi rác quy định của Thành phố thì có thể vứt vào nhóm“ Rác đốt cháy”

Đồ sứ
（bát,cốc,đĩa  ）

Những bật lửa（Chakkaman）
đã dùng hết ga
hoặc đã xả hết ga

Thì hãy vứt vào thùng kontena được quy định.

Các loại đồ da,các loại 
nhựa khác, miếng xốp
・Những đồ nhựa không in kí hiệuプラ
trên nhãn 
・Những đồ không vừa thùng
（74cm×49cm×35cm）thì tự mình mang 
đến những địa điểm thu gom loại quá khổ.

※Những loại rác có thể đốt cháy đựng vừa túi rác quy định của Thành phố thì có thể vứt vào nhóm“Rác đốt cháy”

Miếng xốp

chất tạo bọt bẩn,
vật liệu đệm,
hạt tạo bọt.

Ống hút( để uống nước) Miếng, cup chịu nhiệt

Bàn chải đánh răng
Găng tay cao su

Dây cao su

Đĩa ＣＤ・ＤＶＤ
(Bao gồm cả 
vỏ hộp )

Chất hút ẩm
kairo dùng một lần

Băng cassette・Băng 
video
(Bao gồm cả vỏ hộp )

Thước nhựa

Ủng , giày 

Móc treo quần áo

Cặp sách, túi

Tấm nilon

Cần câu

Mũ bảo hiểm

Ống dây
※Ống dây(vui lòng 
cắt trong khoảng 1m)

Cái can
Thùng , xô 

Ống dây cuộn

Chậu để
trồng cây

Rác không được thu 
gom trong Thành Phố 

Lốp, phụ tùng ô tô

Xe máy Ắc quy
Bình 
cứu hỏa

Chai thuốc 
trừ sâu

Dung môi,Sơn

Dầu thải（dầu ,
dầu máy, dầu hỏa）

Tivi
Máy điều hòa
（bao gồm cả dàn nóng）

Máy giặt

Máy sấy 
quần áo

Tủ lạnh, 
tủ đông

Rengo
kai
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Higashi 1 Higashi 2 Mitsukawa Kamiyamanashi shimoyamanashi Ugari Kasahara Asabakita Asabanishi Asabakita Asabahigashi Asabaminami Rengo
kai

Muramatsu shimo

Muramatsu kami

Miramatsu nishi

Kaminukina

Shimonukina

Araya

Kutsube nishi

Kutsube higashi

Sugegaya

Kutsubekita

Midori

Ooya

Tomonaga

Kayama

Kawae

Yamada

Kamicyou

Nakamachi

Shimocyou

Tsukimicho

Irifuru

Kanayashiki

Okiyamanashi

Shimoyamanas
hi kami

Shimoyamanas
hi shimo

Hirau

Haruoka
Kasuinomori
minami
Kasuinomori kita
Ishiki
Ugarimisawa
Magaya
NakamuraDainichi

Igooka

Nishiku

Kamiku

Higashiku

Simoku

Minamiku

Misawa

Miwa

Kashiwagi

Nagurikita
harakawa
Funyuto

Moroi

Asana

Nagamizo

Asaoka kami

Asaoka shimo

Naka

Kaze no machi

Asaba ishiki

Tomisato kami

Tomisato naka

Tomisato shimo

Nishigasaki

Asaba

Asaba yamanote

Asaba minami

Toyozumi

Niibori

Umeyama

Matsubara

Hazukoshi

Nakashinden

Ono

Higashidori

Nishidori

Tarosuke

Minato higashi

Minato naka

Minato nishi
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Lần đầu tiên

Thứ tư

Thứ tư
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Đầu 
Video・
bộ dàn
DVD

Hộp giấy 
rỗng 

Ảnh

Biên lai

Giấy than

Giấy chống thấm

Giấy nhôm

Bưu thiếp

Phong bì

tầm thạch cao

Giấy tái chế
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